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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập


Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Nghị quyết số ......./NQ-CP ngày........./3/2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị SNCL); thực hiện ý kiến kết luận của Lãnh đạo Chính phủ tại các Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 22/7/2019 và số 14/TB-VPCP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính đã xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ số 205/TTr-BTC ngày 27/12/2019 về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).
Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và địa phương 2 lần:

Lần thứ nhất: Bộ Tài chính đã có công văn số 15765/BTC-HCSN ngày 18/12/2018 lấy ý kiến các Bộ, địa phương; đăng website của Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Đến ngày 22/02/2019, Bộ Tài chính đã nhận được 69 ý kiến tham gia, trong đó có 18 ý kiến của các Bộ, ngành; 47 ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố; 04 ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác. 
Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ; trên cơ sở ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về nội dung dự thảo Nghị định tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có 02 công văn số 8030/BTC-HCSN ngày 12/7/2019 và số 8815/BTC-HCSN ngày 01/8/2019 gửi 08 Bộ liên quan đề nghị cho ý kiến dự thảo Nghị định và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đặc thù của lĩnh vực. Bộ Tài chính đã nhận được đầy đủ văn bản của các Bộ: Bộ Tư pháp (công văn số 2880/BTP-PLDSKT ngày 01/8/2019), Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (công văn số 2979/BVHTTDL-KHTC ngày 31/7/2019), Bộ Nội vụ (công văn số 3678/BNV-TCBC ngày 09/8/2019), Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2636/BKHCN-KHTC ngày 26/8/2019), Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3447/BGDĐT-KHTC ngày 12/8/2019), Bộ Y tế (công văn số 4915/BYT-KH-TC ngày 23/8/2019), Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 2624/TTTT-KHTC ngày 08/8/2019), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (công văn số 3455/LĐTBXH-KHTC ngày 09/8/2019). Về cơ bản ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương là thống nhất với đề xuất xây dựng Nghị định. 
Căn cứ vào đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11963/BTC-HCSN ngày 8/10/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 229/ BCTĐ-BTP ngày 07/11/2019 đối với đề nghị xây dựng Nghị định. Theo đó, Bộ Tư pháp nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định, cơ bản nhất trí với dự kiến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định; bên cạnh đó có một số ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị định. 
Lần thứ hai: Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số 229/ BCTĐ-BTP ngày 07/11/2019, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và có Công văn số ........./BTC-HCSN ngày ..../3/2020; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại Báo cáo ........../BC-BTP ngày.........; Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL, với các nội dung cơ bản sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động của đơn vị SNCL, trọng tâm là cơ chế tự chủ tài chính  

a) Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững khẳng định: Tăng cường đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả; từng bước tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ công và có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

b) Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị SNCL đã đề ra mục tiêu tổng quát: Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị SNCL... giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị SNCL để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị SNCL. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Theo đó, hoàn thiện cơ chế tài chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu với nội dung trọng tâm như sau:

 (1) Hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị SNCL thuộc các ngành, lĩnh vực trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động cho các đơn vị SNCL.

(2)  Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị SNCL. Xây dựng và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo nguyên tắc: Đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hoá, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế.
(3) Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng Nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN, giao quyền tự chủ cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích luỹ.
(4) Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát NSNN. NSNN bảo đảm đầu tư cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và đối với các đơn vị SNCL ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

(5) Phân loại các đơn vị SNCL theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính. Đối với đơn vị đã tự chủ về tài chính, được trả lương theo kết quả hoạt động. Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, thực hiện trả lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành; đối với phần tăng thu, tiết kiệm chi, được trích lập các quỹ bổ sung thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp. Các đơn vị được giao tự chủ tài chính ổn định từ 3 đến 5 năm theo phương án thu chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế khoán chi.

c) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra nội dung cải cách:
 - Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp.

- Đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị SNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì áp dụng chế độ tiền lương như công chức. Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị SNCL quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

2. Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ năm 2015. Từ đó đến nay, nhiều văn bản pháp luật mới về đầu tư, tài chính đã được ban hành và có hiệu lực, như Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật NSNN; Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Nghị định số 32/2019/NĐ-CP),...Do đó, việc ban hành Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP là cần thiết, nhằm  điều chỉnh hoạt động của đơn vị SNCL đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL. 

3. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP là Nghị định khung quy định các vấn đề chung về cơ chế tự chủ của các đơn vị SNCL. Theo đó, các đơn vị SNCL được phân thành 4 loại sau: (1) Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (2) Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên; (3) Đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; (4) Đơn vị SNCL do NSNN bảo đảm chi thường xuyên. 
Theo báo cáo số 238-CV/BCSĐCP ngày 19/9/2017 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị SNCL, tính đến hết năm 2016, trong 57.171 đơn vị SNCL thực hiện giao cơ chế tự chủ về tài chính theo các mức độ khác nhau, cụ thể như sau: (1) Tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư có 123 đơn vị, chiếm tỷ lệ 0,21%; (2) Tự bảo đảm chi thường xuyên có 1.934 đơn vị, chiếm tỷ lệ 3,33%; (3) Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có 12.968 đơn vị, chiếm tỷ lệ 22,36%; (4) Số còn lại (42.146 đơn vị, chiếm tỷ lệ 72,67%) do NSNN (NSNN) bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.
Nghị định 16/2015/NĐ-CP được ban hành đã mang lại một số kết quả tích cực, như: Tăng quyền tự chủ các đơn vị SNCL trong sử dụng tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực trong cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện sử dụng các thế mạnh về tài sản, nguồn lực tài chính, nhân lực để cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường; Tăng số lượng dịch vụ công, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp; Cải thiện điều kiện, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cường tích lũy phát triển cơ sở vật chất đơn vị SNCL. 
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn thời gian qua cho thấy tồn tại một số hạn chế, cụ thể như sau:

(1) Việc xây dựng văn bản hướng dẫn Nghị định 16/2015/NĐ-CP chậm:

- Theo quy định thì Nghị định 16/2015/NĐ-CP  ban hành các nội dung có tính chất quy định khung; tiếp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định của 07 lĩnh vực (giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa- thể thao và du lịch; giáo dục nghề nghiệp; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác). Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực giáo dục đào tạo và trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đã đồng ý tách thành 02 Nghị định: (i) giáo dục đại học và (ii) giáo dục phổ thông và giáo dục khác. Như vậy, số lượng Nghị định tự chủ phải ban hành là 08 Nghị định (tăng 01 Nghị định). 
Đến nay, trong 08 Nghị định cần phải ban hành để cụ thể hóa các quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP đối với từng vực sự nghiệp thì Chính phủ mới ban hành được 02 Nghị định (Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; (ii) Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác), còn 06 Nghị định chưa được ban hành.  

(2) Hiện nay cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cho cung cấp dịch vụ công về cơ bản vẫn thực hiện theo yếu tố đầu vào, theo chức năng, nhiệm vụ, theo mức độ phân loại tự chủ của đơn vị SNCL ổn định trong 3 năm; chưa gắn việc giao dự toán với số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công.

 (3) Về thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ SNC còn một số hạn chế: 

- Số lượng danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN áp dụng các phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu còn hạn chế và chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.


- Các định mức kinh tế - kỹ thuật còn thiếu, gây khó khăn trong việc xác định đơn giá cũng như triển khai trong phân bổ NSNN theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ công.


(4) Việc chuyển đổi từ phí sang giá và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời (đến nay, mới có lĩnh vực y tế đã ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế; đối với các lĩnh vực sự nghiệp công khác vẫn chưa được các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện).

(5) Việc giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn như doanh nghiệp còn chậm. Hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chưa tạo chủ động cho các đơn vị SNCL. Việc sử dụng tài sản công còn phân tán, có nơi lãng phí, hiệu suất thấp và chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là nhà đất. 

(6) Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã bộc lộ nhiều nội dung không phù hợp với cơ chế tài chính, ngân sách và chế độ báo cáo theo quy định mới. Một số nội dung về cơ chế tài chính hoặc các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh chưa được hướng dẫn cụ thể trong chế độ kế toán, dẫn đến các đơn vị thực hiện còn khác nhau. 

(7)  Chưa xây dựng được tiêu chuẩn dịch vụ và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ SNC để kiểm định chất lượng cung ứng dịch vụ làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị SNCL và sắp xếp lại các đơn vị SNCL hoạt động kém hiệu quả.
(8) Việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động của đơn vị SNCL còn nhiều hạn chế do còn thiếu nhiều các tiêu chí đánh giá chất lượng từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Việc nghiên cứu, ban hành Nghị định mới nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tế về việc giao quyền tự chủ của đơn vị SNCL (về phân loại đơn vị tự chủ tài chính, cơ chế tiền lương, sử dụng chênh lệch thu chi, chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập các Quỹ,...); đảm bảo quy định bao quát, thống nhất thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp trong từng lĩnh vực.
Trên cơ sở các lý do nêu trên, tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; và Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính: Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị SNCL chung cho tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, việc trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL là phù hợp với chủ trương của Đảng, có cơ sở pháp lý và cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Việc xây dựng Nghị định mới phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong thực hiện các chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị SNCL đã được thể hiện trong các Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công; số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
2. Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành: như Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật NSNN; Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên,...). 

3. Kế thừa các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP còn phù hợp; đồng thời khắc phục được tồn tại, hạn chế của Nghị định 16/2015/NĐ -CP, nhằm đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị SNCL.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công rất phức tạp và đa dạng, mỗi ngành, lĩnh vực đều có những đặc thù riêng. Vì vậy, tại thời điểm ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Chính phủ đã yêu cầu các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ khung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chủ trì, xây dựng cơ chế tự chủ riêng phù hợp với đặc điểm của từng, ngành lĩnh vực. Tuy vậy, đến nay sau 5 năm kể từ khi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP được ban hành, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (nhất là đối với 02 ngành, lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các dịch vụ sự nghiệp công là giáo dục, đào tạo và y tế) đều chưa hoàn thành nhiệm vụ này. 

Tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính: Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị SNCL chung cho tất cả các lĩnh vực. Bộ Tài chính nhận thấy đây là một việc rất khó, đòi hỏi có thời gian nghiên cứu, đánh giá khoa học và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong việc đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện và phù hợp với định hướng đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy, nhân sự của đơn vị SNCL khi Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp về hoàn thiện cơ chế tài chính của đơn vị SNCL nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-TW; trên nguyên tắc kế thừa các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP còn phù hợp; Bộ Tài chính trình Chính phủ một số nội dung quy định tại dự thảo Nghị định mang tính bao quát chung, có tính khả thi và có thể áp dụng thực hiện được ngay sau khi Nghị định được ban hành, đã được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung so với quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP như sau:

1. Quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (Điều 5 dự thảo Nghị định)
1.1. Quy định hiện hành:

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: (a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý trình Thủ tướng Chính phủ quy định, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương (trừ danh mục dịch vụ sự nghiệp công Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Điểm a Khoản 1 Điều này).
Tuy vậy, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa quy định về tiêu chí xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, dẫn đến tình trạng khó khăn cho cơ quan tài chính tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về nội dung danh mục; đồng thời danh mục được ban hành còn mang tính hình thức và chưa thực sự gắn với yêu cầu tái cơ cấu kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho các dịch vụ sự nghiệp công
1.2. Dự thảo Nghị định: 

- Hiện nay, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định khung danh mục dịch sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN theo ngành, lĩnh vực và giao Thủ tướng Chính phủ quyết định chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công  sử dụng NSNN theo ngành, lĩnh vực và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chi tiết danh mục thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 
Theo đó, căn cứ nguyên tắc nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về xây dựng và hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN (Điểm 6 Phần III) và trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; dự thảo Nghị định  bổ sung quy định về tiêu chí xác định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; bổ sung quy định về khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo hướng dẫn chiếu quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP theo hướng như sau: 
“1. Tiêu chí xác định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước:

a) Các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí được quy định tại các Luật chuyên ngành.

b) Các dịch vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước, dịch vụ không có khả năng xã hội hóa. Việc xác định, phân loại danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phải phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

2. Khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ tiêu chí xác định danh mục danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng  ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều này và khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý hoặc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ quyết định,….”
2. Quy định về giá dịch vụ sự nghiệp công, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (Điều 6, Điều 7 dự thảo Nghị định)
2.1. Quy định hiện hành:

 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: (a) Đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); (b) Đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); (c) Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Theo lộ trình trên, đến năm 2020 giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải được Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Tuy vậy, trên thực tế đến nay nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn chưa thực hiện điều chỉnh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (đến nay, mới có lĩnh vực y tế đã ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế). Điều này đã dẫn đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính còn chưa đầy đủ, thiếu minh bạch và NSNN vẫn phải tiếp tục bao cấp các đơn vị SNCL. 
Bên cạnh đó, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định. Tuy vậy, nhiều định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm ban hành của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành còn thiếu, chưa đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong việc xác định đơn giá đặt hàng, đấu thầu. Vì vậy, các nội dung quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về nguyên tắc tính giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công thiếu tính khả thi trong thực tiễn.

2.2. Dự thảo Nghị định:

Căn cứ lộ trình tính giá nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW (Đến năm 2021 hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp); đồng thời khắc phục những hạn chế tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nêu trên, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc đến năm 2021 giá cung cấp dịch vụ công cần được tính đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ công. Đồng thời bổ sung quy định cụ thể trong trường hợp chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật thì các chi phí trực tiếp và chi phí quản lý để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được xác định theo số thực hiện bình quân của 03 năm trước liền kề.

Tuy vậy trên thực tế sẽ vẫn còn một số loại dịch vụ công mang tính thiết yếu, ảnh hưởng đến an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế sẽ chưa tính được đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong  giá, vẫn cần tiếp tục duy trì cơ chế nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cung cấp dịch vụ. 
Ví dụ như đối với giáo dục phổ thông, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, đối với năm học 2017-2018, mức thu học phí trung bình cấp học mầm non khoảng 80.000 đồng/1 tháng/1 học sinh (0,8 triệu đồng/năm/học sinh), cấp trung học cơ sở khoảng 55.000 đồng/1 tháng/1 học sinh (0,55 triệu đồng/năm/học sinh), cấp trung học phổ thông 70.000 đồng/1 tháng/1 học sinh (0,7 triệu đồng/năm/học sinh). 
So sánh với chi phí đào tạo (số chi từ NSNN cho giáo dục phổ thông) thì mức học phí hiện nay còn rất thấp, không đáng kể so với chi phí đào tạo. 

	T

T
	Cấp học
	Số học sinh
	Tổng chi NSNN (tr.đ)
	Chi NSNN/1 HS (tr.đ/HS/năm)
	Học phí (tr.đ/HS/năm)

	1
	Mầm non
	5.306.536
	39.667.000
	7,48
	0,80

	2
	Tiểu học
	7.882.145
	65.734.000
	8,34
	0,00

	3
	Trung học cơ sở
	5.312.715
	50.377.000
	9,48
	0,55

	4
	Trung học phổ thông
	2.313.315
	23.445.000
	10,13
	0,70


Nếu thực hiện tính đủ chi phí vào giá dịch vụ thì dự kiến mức học phí giáo dục phổ thông sẽ phải tăng từ 9-10 lần so với hiện nay, như vậy sẽ không khả thi với mức đóng góp của xã hội. Vì vậy, dự thảo Nghị định bổ sung quy định: “Lộ trình tính giá đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và và giá dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật chuyên ngành.”
3. Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sử dụng NSNN cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (Điều 8 dự thảo Nghị định):
3.1. Quy định hiện hành:
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định: Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định.
3.2. Dự thảo Nghị định: 
Để đảm bảo đồng bộ với nội dung quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP dự thảo Nghị định quy định như sau:

Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 6 Nghị định này, các Bộ, cơ quan Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Quy định về nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị SNCL (Mục 3 dự thảo Nghị định, từ Điều 9 đến Điều 12)
4.1. Sửa đổi quy định về nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính:

a. Về nguồn tài chính:

- Nghị định số16/2015/NĐ-CP quy định nguồn tài chính của đơn vị SNCL theo hướng tổng hợp chung tất cả các nguồn lực, chưa có sự tách bạch rõ nguồn thu từ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao (hoạt động cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sử dụng NSNN) và các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tương tự như vậy, các nội dung sử dụng nguồn tài chính của đơn vị SNCL quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cũng không phân định rõ nhiệm vụ chi từ NSNN và nhiệm vụ chi hoạt động sản xuất dịch vụ.

Quy định trên dẫn đến tình trạng đối với các đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, Nhà nước đang phải hỗ trợ đồng loạt đối với tất cả các sản phẩm, dịch vụ công thuộc danh mục dịch vụ công sử dụng NSNN do nhà nước có trách nhiệm cung cấp và sản phẩm, dịch vụ do đơn vị SNCL tự quyết định cung cấp, công không thuộc danh mục dịch vụ công sử dụng NSNN.
- Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về nguồn tài chính của đơn vị SNCL:

Để khắc phục hạn chế nêu trên, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW : “Phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đơn vị SNCL”;  dự thảo Nghị định (Khoản 1 Điều 9, Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11) cơ bản kế thừa các quy định vẫn còn phù hợp tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và bổ sung quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị SNCL theo hướng tách rõ nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết và dịch vụ khác.
b. Về sử dụng nguồn tài chính của đơn vị SNCL:

Như đã phân tích ở trên, để đảm bảo sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ chi từ NSNN và hoạt động dịch vụ của đơn vị SNCL, nhất là đối với các đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; dự thảo Nghị định (Điểm b Khoản 2 Điều 11) bổ sung quy định đối với nội dung chi từ nguồn thu hoạt động dịch vụ theo hướng: “Đơn vị được quyền tự chủ quyết định các khoản chi thường xuyên theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải hạch toán riêng các khoản chi phí trực tiếp cho việc cung cấp dịch vụ theo quy định. Ngân sách nhà nước không cấp bù kinh phí trong trường hợp đơn vị không có nguồn chênh lệch thu lớn chi từ hoạt động dịch vụ của đơn vị.”

Quy định như trên đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao và hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị SNCL; đồng thời khuyến khích giao quyền tự chủ tối đa cho các đơn vị SNCL trong việc tự quyết định các khoản thu chi hoạt động dịch vụ theo cơ chế thị trường; Nhà nước không bao cấp cho các hoạt động dịch vụ của đơn vị.

4.2 Sửa đổi về cơ chế tính toán, chi trả tiền lương: 
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định đơn vị SNCL chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công (không phân biệt đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động và đơn vị do NSNN hỗ trợ một phần hay hỗ trợ toàn bộ chi phí hoạt động). Việc chi trả thu nhập tăng thêm của người lao động sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính trong năm. Quy định như trên dẫn đến có nhiều đơn vị SNCL tự bảo đảm kinh phí hoạt động, có nguồn thu cung cấp dịch vụ theo giá thị trường, có khả năng chi trả tiền lương cao hơn quy định của nhà nước cho người lao động, nhưng phải đợi sau khi tính toán cân đối chênh lệch thu, chi, nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo quy định, mới được sử dụng từ quỹ bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động. Điều này chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được phép chi trả tiền lương, tiền công thực tế có thể cao hơn mức Nhà nước quy định tùy thuộc vào kết quả hoạt động tài chính của đơn vị và năng lực, trình độ của người lao động; và chưa bình đẳng với các doanh nghiệp khi tham gia cung cấp dịch vụ công là được tính lương trả cho người lao động theo khả năng thực tế, cao hơn mức Nhà nước quy định.
- Để khắc phục hạn chế hiện nay, đồng thời trên cơ sở tham chiếu với các quy định cơ chế tài chính đặc thù của các trường đại học đẳng cấp quốc tế (Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội), Viện khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (cho phép đơn vị được tính thêm 01 lần tiền lương vào chi phí trước khi hạch toán thu chi); căn cứ giải pháp nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc phân định cơ chế chi trả tiền lương giữa đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động và đơn vị SNCL chưa tự bảo đảm kinh phí hoạt động; dự thảo Nghị định (Điểm a Khoản 2 Điều 9 và Điểm a Khoản 2 Điều 10) bổ sung quy định như sau:
“Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thực hiện chi tiền lương cho công chức, viên chức, người lao động theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp, chức vụ, vị trí việc làm; các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương do Nhà nước quy định; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả hoạt động tài chính của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có thể quyết định chi trả tiền lương tối đa thêm một lần trên cơ sở tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên phải có cam kết về tổng mức kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện không thấp hơn mức kinh phí trích lập Quỹ của năm trước liền kề. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung.“
Quy định như trên nhằm đảm bảo tính thống nhất chung về cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị SNCL; đồng thời tránh tình trạng các đơn vị hạch toán hết vào chi phí tiền lương, không có tích lũy cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tái đầu tư cho hoạt động của đơn vị. Trong trường hợp các đơn vị SNCL đã tự chủ về tài chính muốn thực hiện cơ chế chi trả tiền lương theo doanh nghiệp, đơn vị áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (được hướng dẫn bổ sung quy định tại Nghị định này).

5. Về xác định phân loại tự chủ tài chính của đơn vị SNCL (Điều 13 dự thảo Nghị định):

5.1. Quy định hiện hành:

- Trên thực tế, các đơn vị SNCL cung cấp rất nhiều loại sản phẩm dịch vụ công khác nhau, có loại dịch vụ công cung cấp theo yêu cầu của nhà nước; có rất nhiều loại sản phẩm dịch vụ công đơn vị tự cung cấp theo nhu cầu xã hội, nhà nước không giao nhiệm vụ cho đơn vị cung cấp. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đưa ra quy định về phân loại 04 loại hình mức độ tự chủ của đơn vị SNCL căn cứ vào tổng hòa các nguồn thu của đơn vị SNCL/tổng các khoản chi thường xuyên của đơn vị; không phân biệt cách xác định phân loại đơn vị SNCL trên cơ sở nguồn thu và nhiệm vụ chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao của đơn vị và dịch vụ do đơn vị tự cung cấp theo nhu cầu xã hội. Điều này dẫn đến hạn chế là bên cạnh các đơn vị SNCL cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu xã hội có chênh lệch thu lớn hơn chi, dùng số chênh lệch này để bổ sung vào nguồn tài chính chung của đơn vị; thì vẫn có tình trạng một số đơn vị SNCL có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, dẫn đến NSNN phải bao cấp, hoặc bù lỗ ngược cho các hoạt động dịch vụ đơn vị SNCL tự cung ứng theo nhu cầu xã hội.

Vì vậy, để phân định rõ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao và hoạt động kinh doanh dịch vụ của đơn vị SNCL theo nguyên tắc NSNN chỉ hỗ trợ đối với các nhiệm vụ nhà nước giao; đối với các dịch vụ do đơn vị tự cung cấp theo nhu cầu xã hội phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, lấy thu, bù chi và có tích lũy, NSNN không hỗ trợ cho các dịch vụ này; cần thiết phải có quy định hướng dẫn cụ thể về cách xác định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập.

5.2. Dự thảo Nghị định:

Xuất phát từ các bất cập nêu trên, dự thảo Nghị định quy định cách xác định mức độ tự chủ chi thường xuyên của đơn vị SNCL theo hướng tách bạch rõ nguồn thu và nhiệm vụ chi của đơn vị như sau:

“Mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công được xác định theo công thức sau:

	Mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên (%)
	=
	Tổng các nguồn thu sự nghiệp

–––––––––––––––––––––––
	X 100%

	
	
	Tổng số chi thường xuyên
	



Trong đó:

1. Tổng các nguồn thu sự nghiệp, gồm:

a) Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng); nguồn thu phí được để lại theo pháp luật về phí, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước hoặc nộp cấp trên theo quy định) từ các hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, hợp tác, liên doanh, liên kết, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định này. 


2. Tổng số chi thường xuyên gồm các nội dung chi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9, Điểm a Khoản 2 Điều 10, Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định này để đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.


3. Tổng các nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi thường xuyên được tính theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định. 

Riêng nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được xác định tối thiểu bằng mức trung bình của 03 năm trước liền kề hoặc mức cao hơn theo dự toán năm đầu thời kỳ ổn định do đơn vị xác định.”
6. Về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết (Điều 16) 
6.1. Quy định hiện hành:

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể các hình thức liên doanh liên kết và việc phân phối kết quả chênh lệch thu chi từ hoạt động liên doanh liên kết của đơn vị SNCL. 

6.2. Dự thảo Nghị định:

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và các hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh liên kết của đơn vị SNCL. Theo đó, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất chung về việc phân phối kết quả từ hoạt động liên doanh liên kết của đơn vị SNCL, dự thảo Nghị định bổ sung 1 Điều quy định về hoạt động liên doanh, liên kết của đơn vị SNCL theo hướng như sau:

“ Số tiền thu được từ kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết, sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan, trả nợ vốn vay (nếu có), thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; phần được chia còn lại của đơn vị sự nghiệp công được quản lý và sử dụng theo quy định như sau:

a) Đối với hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới: Đơn vị sự nghiệp công thực hiện bổ sung toàn bộ phần chênh lệch, thu, chi vào nguồn tài chính của đơn vị có hoạt động liên doanh, liên kết theo đề án được duyệt.”
b) Đối với hình thức liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới

- Bổ sung 50 % phần được chia còn lại vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên quản lý trực tiếp theo đề án liên doanh, liên kết được phê duyệt.

- Đối với 50% phần phần được chia còn lại, đơn vị được chủ động trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Quy định về áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (Mục 5, gồm các điều từ Điều 20 đến Điều 22 dự thảo Nghị định): 
7.1. Quy định hiện hành:

Điều 21 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP mới quy định nguyên tắc chung về Điều kiện, nội dung và yêu cầu để đơn vị SNCL vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. Tuy vậy, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chưa hướng dẫn cụ thể các nội dung để được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. Vì vậy, các đơn vị SNCL rất lúng túng trong quá trình xây dựng Đề án để báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, phê duyệt.

7.2. Dự thảo Nghị định:

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW với định hướng cho phép đơn vị đã tự chủ về tài chính được trả lương theo kết quả hoạt động; dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định cụ thể các nội dung áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo hướng như sau:
- Đơn vị SNCL tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp theo nội dung: Đơn vị được xác định vốn điều lệ; quản lý doanh thu, chi phí; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp, trong đó, tiền lương theo doanh thu hoặc lương khoán được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp; được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện cơ chế chi trả tiền lương theo doanh thu hoặc lương khoán được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và phải có cam kết về tổng mức kinh phí trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện (chưa bao gồm mức trích khấu hao tài sản cố định) không thấp hơn mức kinh phí trích lập Quỹ của năm trước liền kề.
- Đơn vị SNCL xây dựng Đề án áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, báo cáo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương để phê duyệt theo phân cấp. 
8. Về điều khoản chuyển tiếp:

8.1. Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt ra mục tiêu: Giai đoạn đến năm 2025 tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị SNCL so với giai đoạn 2016-2020. Theo đó, để đảm bảo cơ sở pháp lý, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định rõ trong dự thảo Nghị định theo hướng:

“Trong giai đoạn 2021-2025, ngân sách nhà nước thực hiện lộ trình giảm dần kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi phí (tương ứng với phần tăng thu do điều chỉnh giá dịch vụ và số lượng dịch vụ cung cấp).”
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Kinh phí cho thực hiện chính sách đề nghị xây dựng Nghị định: Về cơ bản, các chính sách được lựa chọn không phát sinh kinh phí riêng cho triển khai thực hiện vì không phát sinh các điều kiện thực hiện mới. 

2.  Nguồn nhân lực và tài chính bảo đảm tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành
a) Về điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực

Việc tổ chức phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý (trung ương, địa phương) căn cứ các quy định tại dự thảo Nghị định về nguồn tài chính, sử dụng nguồn tài chính, chênh lệch thu chi và trích lập các Quỹ, hoạt động liên doanh liên kết, hoạt động đầu tư .... sẽ do các Bộ, địa phương sử dụng bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực hiện có để thực hiện, không làm tăng biên chế theo quy định. 
b) Về điều kiện bảo đảm về nguồn tài chính
- Về nguyên tắc, từ năm 2021, khi giá dịch vụ sự nghiệp công đã tính đủ các chi phí theo đúng định hướng nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, theo đó, từng bước tính chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp vào trong giá dịch vụ, góp phần bù đắp chi phí của các đơn vị. Khi đó các đơn vị SNCL sẽ tự bảo đảm được chi phí hoạt động từ các nguồn tài chính của đơn vị (trong đó bao gồm cả nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN). 
- Việc đề xuất thay đổi trên sẽ làm cho việc giao dự toán NSNN cho đơn vị SNCL để cung cấp dịch vụ công rõ ràng minh bạch hơn. Theo đó, những nhiệm vụ nhà nước giao sẽ được tính toán giao kinh phí theo định mức, đơn giá, số lượng. Phần dự toán NSNN cho đơn vị SNCL để cung cấp dịch vụ công căn cứ vào định mức, đơn giá, số lượng, chất lượng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ- CP về  giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công.

Đối với những dịch vụ công nhà nước không giao, đơn vị được tự quyết định cung cấp theo cơ chế thị trường, lấy thu, bù chi, nộp thuế theo quy định, lời ăn, lỗ chịu. Phần chênh lệch cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường, đơn vị được bổ sung nguồn kinh phí hoạt động cho cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được nhà nước yêu cầu.

Theo đó, NSNN sẽ không phải bao cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên đối với đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; góp phần giảm chi thường xuyên của NSNN, tăng ngân sách cho đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.
- Tuy vậy, khi điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công, sẽ phát sinh thêm nhu cầu kinh phí từ NSNN để hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng chính sách để mua sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo chính sách của nhà nước áp dụng cho từng đối tượng để mua dịch vụ công do các đơn vị sự nghiệp công cung cấp theo giá tính đủ chi phí.
VI. Ý KIẾN CÁC BỘ NGÀNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến các Bộ, ngành, địa phương
2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL. Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế, NSNN;

- Lưu VT, HCSN (16b).
	     BỘ TRƯỞNG
     Đinh Tiến Dũng

		

	


 � Đến nay mới có 3 Bộ ban bành cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế.
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